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Đọc kỹ hướng dẫn sử dung trước khi dùng 

Calcium Hasan 500 mg 
Viên nén sui bọt 

Thành phần 
- Hoạt chất: Calci lactat gluconat 2940 mg va Calci 

carbonat 300 mg, tương đương với Calci 500 mg. 

- Tá dược: lactose khan, saccharose, acid citric 

khan, natrl hydrocarbonat, natrl carbonat khan, 

natri saccharin, PEG 6000, hương vicam, 

Dược lực học 

- lon calci rất cần thiết cho nhiéu quá trình sinh học: 

kích thích neuron thần kinh, giải phóng chất dẫn 
truyền thần kinh, co cơ, bảo toàn mang và làm déng 
máu. lon calci còn giúp chức nang truyén tin thứ 

cấp cho hoat động của nhiéu hormon. 
- Trên hệ tim mạch: lon calci rất cẩn thiết cho kích 

thích và co bóp cơ tim cũng như cho sy dẫn truyền 
xung điện trên một số vùng của cơ tim, đặc biệt qua 

nútnhĩthất. 
- Trên hệ thần kinh cơ: lon calci đóng vai trò quan 

trọng trong kich thích và co bóp co. 

Dược động học 

- Hấp thu: calci được hấp,thu chủ yếu qua ruột non 
nhờ cơ chế vận chuyển tich cực va khuếch tán thụ 
động, Khoảng 1/3 lugng calei được hấp thu mặc dù 
tỷ lệ này có thể thay đổi tùy thuộc vào chế độ ăn 
uống va tình trạng ruột non. Vitamin D giúp làm 

tăng khả năng hấp thu calei. 

- Phân bố và chuyển hóa: 99% lượng calci trong cơ 
thể được tập trung trong xương và răng, 1% còn lại 

được phân bố trong dịch nội bào và ngoại bào. 
Khoảng 50% néng độ calci trong huyết tương & 

dạng ion hóa có hoạt tính sinh lý; khoảng 5% tạo 

thành phức hợp với phosphat, citrat hoặc anion 

khác và 45% còn lại được liên kết với protein, chủ 
yếu là albumin. 

- Thải trừ: Lượng lon calcl được thải qua nước tiểu 
phụ thuộc vao độ lọc c4u thận và tái hấp thu ống 

thận, hơn 98% lượng ion calcl lọc qua cẩu thận được 

tái hấp thu vào máu. Mộ!lượng calci đáng kể được 
thải trừ vào sữa trong thớï kỹ cho con bú, một phần 

thải qua mé héiva qua phân: 

Chỉ định 
- Phong và hỗ trợ điều trị bệnh loãng xương & phụ nữ 
mãn kinh, người có tuổi, người hút thuốc lá, nghiện 

rượu và các đối tượng có nguy cơ cao như: dùng 

corticoid kéo dài, sau chấn thương MẠc thdl gian 
dài nằm bất động. 

- Điều trị các bệnh còi xương, nhuyễn xuong. mất 
xương cấp và mạn, bệnh Sheuermann. 

- Bổ sung calci hàng ngày cho sự tăng trưởng hệ 

xương, răng của trẻ em, thanh thiếu niên, tuổi dậy 
thi. 

- Bổ sung calci cho phụ nữ ¢6 thai, cho con bú, phòng 

ngừa các biến chứng do thiếu Calci cấp va mạn. 
- Bổ sung calcl trong các trưởng hợp thiếu hụt do ăn 

kiêng, điều trị gãy xương; các bệnh tật khác (bénh 
mắt, dị ứng, bệnh đường ruột lâu ngày, bệnh tetani 
mạntính.). 

Liéulugng và cách dùng 
Liều lượng: 

- Người lớn và trẻ em trén 10 tuổi: 2 viên nén sủi 
bot/ngay. 

- Tré em6~10tuổi: 1 vinnén siii bot/ngay. 
- Tré em 3~—6 tuổi nên dùng dạng bào chế khác thích 

hợphơn. 

Cách dùng: 
Hỏa tan viên sủi trong một ly nước, nên uống ngay 
sau khi hoa tan, Nền uống trước hoặc sau bữa ăn 1 

giờ. 

Chống chỉ định 
- QUuá mẫn với các thănh phần của thuốc. 

- Những bệnh kém theo hội chứng tăng calci trong 
máu (như ở người cưỡng cận giáp, quá liều do 

Vitamin D, u ác tính tiêu xương..), tăng calci niệu 
nặng, sỏi thận, sỏi niệu, suy thận nặng. loãng 

xương do bất động, digitalis (vì nguy cơ ngộ độc 

digitalis). 
- Rungthấttrong héi sức tim. 
- Người bệnh đang dùng thuốc khác chứa calol. 

Thận trọng 

- Lưu ý đến lượng đưỡng trong viên thuốc khi sử dụng 
cho bệnh nhân tiểu đường. 

- Những bệnh nhân có khả năng bị sỏi calci niệu nên 

uống nhiều nước khi sử dụng thuốc. 
- Sử dụng quá nhiều muối calci có thể dẫn đến tình 

trạng tăng calci huyết. 
- Cần thông báo với bác sĩ về tiền sử bệnh. Đặc biệt 

trong các bệnh: rối loan hệ miễn dịch (sarcoidosis), 
suy chức năng thận, tiền sử sỏi thận, bệnh tim. 

- Cần theo dõi nồng độ calcl trong máu và trong nước 
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Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 

tiểu & bệnh nhân suy thận, tién sử sỏi thận... hoặc 

dang sử dụng Vitamin D nếu điểu trị lâu dài trén 
những bệnh nhân nay. Kiểm soát chặt chẽ sy thải 
trừ calci niệu phải được tiếp tục trong trường hợp 

tăng nhẹ calci niệu (VƯợt quá 7.5 mmol/24 giờ & 
người lớn hoặc 0,12 = 0,15 mmol/kg/24 giờ & trẻ 
em) hoặc suy thận hoặc có bằng chứng hình thành 
sồi đường niệu, Nếu gần thiết nén giảm liéu hoặc 
ngừnguống calci. 

Tácdụngphụ 

- Rất hiếm xảy ra các tối loạn tiêu hóa nhẹ (buồn 
nôn, đau bụng, tiéu chãy, táo bón, đầy hơi và ¢ 

chua). : 
- Hiếm gặp tăng calci ñiệu, tăng caici huyết trong 

trường hợp dùng liéu cạo lâu ngay . 

Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác 
- Những thuốc sau đây ức chế thải trử calci qua thận; 

các thiazid, clopamid, ciprofioxacin, chlorthalidon, 

thuốc chống co giật. 
= Calcl làm giảm hấp thu đerneclocyclin, doxycyclin, 

metacyclin, minocyclin, oxytetracyclin, tetracyclin, 

enoxacin, fleroxacin, levofloxacin, lomefloxacin, 

norfloxacin, ofloxacin, pefloxacin, sắt, kẽm, va 

những chất khoáng thiết yếu khác. 
- Calci làm tăng độc tính đối với tim của các glycosid 

digitalis vì tấng nồng độ calci huyết sẽ làm tăng tác 

dụng ức chế Na+ - K+ - ATPase của glycosid tim. 
- Glucocorticoid, phenytoin làm giảm hấp thu calci 

qua đường tiéu hóa. Ché độ ăn có phytat, oxalat 
làm giảm hấp thu calci vì tạo thành những phức hợp 

khó hấp thu. 

- Phosphat, caicitonin, natri sulfat, furosemid, 

magnesi, cholestyramin, estrogen, một số thuốc 

chống co giật cũng làm giảm caloi huyết, Thuốc lợi 

niệu thiazid làm tăng nồng độ calci huyết. 

Quá liểu và cách xử trí 

-. Triệu chứng:Chăn ăn, buồn nôn, nôn, táo bón, đau 
bụng, yếu cơ, rối loạn tinh thần, khát nhiều, đa niệu, 
nhiễm calci thận, loạn nhịp tim va hôn mé. 

- Xử trí: Truyền tinh mạch dung dịch natri clorid 
0,9%. Cho lợi tiểu cưỡng bức bằng furosemid hoặc 

acid ethacrynic để tăng thải trừ nhanh calci và natrl 
khi đã dùng quả nhiều dung dich natri clorid 0,9%. 
Theo dõi điện tam đồ va có thể sử dụng các chất 
chen beta-adrenergic để phòng loạn nhịp tim nặng. 
Có thể thẩm phân máu, có thể dùng calcitonin va 

adrenocorticoid trong. điều tri. Theo dõi nồng độ 
calcitrong máu một cách đều đặn. 

Sử dụng cho phụ nữ có thai và chocon ử > 
- Không gây hai khi ding liều theo nhu cdu hàng 
ngày đã được khuyến cáo (liều RDA). 

- Chỉ nên dùng thuốc @& bổ sung thêm calci nếu 
khẩu phần ăn không đủ. 

- Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi muốn dùng thuốc, 

Tác động của thuốc khi vận hành tàu xe, máy móc 
Không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành 

may moc. 

Trình bay: Hộp 1 tuyp chứa 20 viên nén sủi bọt. Tuyp 
nhựa, nắp được đóng silicagel. 

Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. Tránh ẩm. Đậy nắp kín 

ngay sau khi sử dụng. 

Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở. 

Hạn dùng: 36 tháng (k& từ ngày sản xuất). 

Lưuý 
Khéng dùng thuốc quá hạn dùng ghi trên bao bì. 

Không dùng thuốc quá liều chỉ định. 
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không 

mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sy, 
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CONG TY TNHH HASAN - DERMAPHARM 
Budng số 2 - Khu ¢ong nghiệp Đồng An, 

Bình Dương, Việt Nam 
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